
Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

Thứ Tiết

1 SHDC Nhân SHDC Phương SHDC H.Nhung SHDC Huy SHDC H.Như SHDC Kim SHDC Trúc SHDC Tuyền SHDC Q.Như SHDC Ẩn SHDC Thu

2 AV Kim KHTN Trang Tin H.Nhung Sử Ẩn TD Huy Địa Phương C.Nghệ Trúc Sinh Tuyền Văn Thu Nhạc H.Như Toán Q.Như

3 Văn Nhân KHTN Trang Tin H.Nhung TD Huy Toán Lời AV Kim Nhạc H.Như Địa Phương C.Nghệ Giáp Văn Thu Toán Q.Như

4 HĐTN Giáp Văn Nhân TD Huy Tin H.Nhung Toán Lời Sinh Tuyền Địa Phương Sử Ẩn Nhạc H.Như Hóa Trang AV Nhung

5 KHTN Trang Văn Nhân Toán Lời Tin H.Nhung GDCD Phương Nhạc H.Như Sinh Tuyền AV Kim AV Nhung GDCD Ẩn Lý Giáp

1 Địa Thúy TD Giang Toán Lời Văn Hoa Địa Kiều Văn Dương Lý Trúc MT Khải AV Nhung Toán Q.Như Văn Thu

2 TD Giang C.Nghệ Trúc Toán Lời AV Nhung Văn Hoa Văn Dương Hóa Trang Toán Xilen MT Khải Toán Q.Như Địa Kiều

3 Toán Lời Địa Thúy Văn Hoa Sinh Khương Tin Q.Như Toán Xilen C.Nghệ Trúc Hóa Trang Văn Thu AV Nhung MT Khải

4 Toán Lời GDCD Ánh Văn Hoa Địa Kiều Tin Q.Như Toán Xilen MT Khải C.Nghệ Trúc Văn Thu Hóa Trang AV Nhung

5 GDCD Ánh KHTN Trang AV Nhung Toán Lời Sinh Khương MT Khải Toán Xilen Lý Trúc Địa Kiều Văn Thu Toán Q.Như

1 GDĐP Kiều Nhạc H.Như Văn Hoa AV Nhung Toán Lời Sử Ẩn AV Kim Tin H.Nhung Toán Q.Như Sinh Tuyền C.Nghệ Giáp

2 Toán Lời AV Kim Địa Kiều Văn Hoa AV Nhung Toán Xilen Sử Ẩn Tin H.Nhung Toán Q.Như Lý Giáp Hóa Trang

3 Tin H.Nhung Toán Lời Nhạc H.Như Văn Hoa Lý Giáp Hóa Trang Toán Xilen Văn Nhân Sinh Tuyền Địa Kiều GDCD Ẩn

4 KHTN Trang GDĐP Kiều Sinh Hữu Sử Ẩn Văn Hoa Tin
H.Nhun

g
Toán Xilen Văn Nhân AV Nhung Sử Măng Nhạc H.Như

5 Nhạc H.Như Văn Nhân AV Nhung Toán Lời Sử Ẩn Tin
H.Nhun

g
GDCD Măng Toán Xilen Hóa Trang C.Nghệ Giáp Địa Kiều

1 KHTN Trang Toán Lời C.Nghệ Tuyền MT Khải AV Nhung Văn Dương AV Kim Văn Nhân Lý Giáp Toán Q.Như Văn Thu

2 KHTN Trang Toán Lời MT Khải AV Nhung Sinh Khương Văn Dương Văn Nhân AV Kim Văn Thu Lý Giáp Sinh Tuyền

3 C.Nghệ Trúc AV Kim Lý Giáp Sinh Khương Sử Ẩn Hóa Trang Văn Nhân Sinh Tuyền Toán Q.Như

4 Văn Nhân MT Khải AV Nhung C.Nghệ Tuyền Toán Lời C.Nghệ Trúc Sử Ẩn Hóa Trang

5

1 TD Giang HĐTN Giáp Toán Lời Địa Kiều Văn Hoa Sử Ẩn AV Kim Văn Nhân Sử Măng Văn Thu Sinh Tuyền

2 MT Khải KHTN Trang Sử Ẩn Toán Lời Văn Hoa Toán Xilen Sinh Tuyền GDCD Măng Địa Kiều Văn Thu Lý Giáp

3 AV Kim TD Giang Văn Hoa Toán Lời MT Khải Sinh Tuyền Văn Nhân Toán Xilen Lý Giáp Địa Kiều Hóa Trang

4 Địa Thúy Toán Lời Sinh Hữu Văn Hoa Địa Kiều AV Kim Hóa Trang Toán Xilen Văn Thu AV Nhung Sử Măng

5 Toán Lời Địa Thúy Địa Kiều Lý Giáp AV Nhung GDCD Măng Toán Xilen AV Kim Hóa Trang MT Khải Văn Thu

1 Sử Phương Tin
H.Nhun

g
TD Huy Nhạc H.Như C.Nghệ Tuyền AV Kim Văn Nhân C.Nghệ Trúc GDCD Ẩn Văn Thu Toán Q.Như

2 AV Kim Văn Nhân GDCD Phương TD Huy Nhạc H.Như C.Nghệ Trúc Tin
H.Nhun

g
Sử Ẩn Sinh Tuyền Toán Q.Như Văn Thu

3 Văn Nhân AV Kim Sử Ẩn GDCD Phương TD Huy Lý Trúc Tin
H.Nhun

g
Nhạc H.Như Toán Q.Như Sinh Tuyền Văn Thu

4 Văn Nhân Sử Phương SHL H.Nhung SHL Huy SHL H.Như SHL Kim SHL Trúc SHL Tuyền SHL Q.Như SHL Ẩn SHL Thu

5 SHL Nhân SHL Phương HĐNG Phát HĐNG Phát HĐNG Nhung HĐNG T Như HĐNG T Như HĐNG T Như HĐNG Nhung HĐNG Nhung HĐNG Nhung

Lưu ý: Tiết HĐNG dạy tuần 1 và 3 của tháng.
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